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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ – HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2020-2021
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – KHỐI 7
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (1,0 điểm)
Em hãy nêu 2 câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người? 
Câu 2: (4,0 điểm)  
Chúng ta đã nghe truyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu và chó sói” qua lời kể hoặc đã được học. Câu chuyện nhắc đến cậu bé chăn cừu đã nói dối “chó sói đến bắt cừu” để đánh lừa mọi người. Cậu bé đánh lừa được 2 lần và cười đắc chí mỗi khi mọi người kéo đến. Tuy nhiên, khi đến lần thứ 3, bầy sói xuất hiện thật, cậu bé thất thanh kêu lên thì không có một ai đến giúp nữa. Chó sói đã bắt hết đàn cừu của cậu bé.
a. Qua câu chuyện trên, em có suy nghĩ gì về bệnh nói dối trong xã hội hiện nay? (1,0 điểm)
b. Nói dối sẽ dẫn đến những hậu quả gì? (1,0 điểm)
        c. Em hãy cho biết trong cuộc sống, có trường hợp nào cần che giấu sự thật nhưng không phải là hành vi thiếu trung thực không?  Nếu có em hãy cho ví dụ về trường hợp ấy?  (2,0 điểm)
         Câu 3: (2,0 điểm) 
        “Đói cho sạch, rách cho thơm.”

“Khuyết danh” 
a. Em hãy cho biết câu nói trên nói về đức tính nào của con người? (1,0 điểm)
b. Nêu khái niệm của đức tính ấy. (1,0 điểm)
Câu 4: (3,0 điểm)
Hùng và Huy là đôi bạn thân cùng học chung một lớp, ngồi chung một bàn. Vào giờ kiểm tra 1 tiết môn GDCD, Huy không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và nhìn bài của Hùng. 
Thấy thế, lúc ra chơi Hùng và đám bạn trong lớp xúm nhau lại chê Huy dốt vì không chịu nhìn bài bạn, tầm này còn liêm sỉ gì nữa, cứ nhìn đi, có mất mát gì đâu; 
a. Em có nhận xét gì về việc làm của Huy? (1,0 điểm)
b. Em có đồng ý với ý kiến của Hùng và đám bạn trong lớp không ? Vì sao? (1,0 điểm)
c. Nếu em là Hùng và đám bạn trong lớp em sẽ làm gì trong trường hợp Huy không làm được bài? (1,0 điểm)

----- HÃY TỰ TRỌNG -----
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Câu 1: (1,0 điểm) 
- Hs nêu được một số câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người mỗi câu 0,5 điểm
Ví dụ:
+ Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
+ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
.....
Câu 2: (4,0 điểm)
a. Qua câu chuyện trên, em nhận thấy: bệnh nói dối trong xã hội hiện nay đã trở thành một thói quen xấu, gây ra những tác hại, ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ xã hội, khiến con người đánh mất niềm tin lẫn nhau. Những biểu hiện: học sinh quay cóp trong giờ kiểm tra, con cái nói dối ba mẹ để trốn học đi chơi, ... (1,0 điểm)
b. Hs nêu được một số hậu quả như : đánh mất niềm tin ở người khác, ảnh hưởng đến công việc chung, làm xấu đi nhân cách, lòng tự trọng và trách nhiệm với bản thân mình,... (1,0 điểm)
c.  Trong cuộc sống, có những trường hợp nào cần che giấu sự thật nhưng không phải là hành vi thiếu trung thực. (1,0 điểm)
Ví dụ: (1,0 điểm)
+ Thầy thuốc dấu không cho người bệnh biết sự thật về căn bệnh hiểm nghèo của họ
+ Khi bị kẻ thù bắt, tra tấn dã man, người chiến sĩ cách mạng không bao giờ khai sự thật, dũng cảm chịu đựng tra tấn, tù đày để bảo vệ cách mạng.
   ( Hs trả lời được với nội dung tương tự hoặc có cách giải thích hợp lí, gv vẫn ghi nhận điểm)
Câu 3: (2,0 điểm)
a. Đức tính: Tự trọng  (1,0 điểm)
b. Hs nêu được khái niệm (1,0 điểm) 
- Biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách. 
- Biết điều chỉnh hành vi cá nhân cho phù hợp với chuẩn mực của xã hội.
Câu 4: (3,0 điểm)
a. Việc làm của Huy là việc làm thể hiện tính tự trọng, dù không làm được bài nhưng biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách của mình, trung thực không vì bị điểm kém mà quay cóp hoặc nhìn bài của bạn, biểu hiện của người có lòng tự trọng. (1,0 điểm)

     b. Em không có đồng ý với ý kiến của Hùng và đám bạn trong lớp.
Vì nếu nhìn bài bạn mà không chịu tự cố gắng làm bài thì sẽ không có ý chí vươn lên trong học tập, việc học sẽ ngày càng sa sút và đánh mất tự trọng, trung thực của bản thân. (1,0 điểm)
c. Nếu em là Hùng và đám bạn trong lớp em sẽ giúp bạn tiến bộ bằng cách giảng bài cho bạn hiểu để cho bạn tiến bộ trong học tập  (1,0 điểm)
 (Hs trả lời được với nội dung tương tự hoặc có cách giải thích hợp lí, gv vẫn ghi nhận điểm)


----- HẾT -----
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	                                                           Mức độ
Chủ đề
	

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Yêu thương con người
 - Hs nêu được một số câu ca dao, tục ngữ về yêu thương con người
	
	1 điểm
	

	

	  Trung thực
- Hs nêu được thực trạng và hậu quả của căn bệnh nói dối hiện nay
- Hs hiểu được và lấy được ví dụ về trường hợp nào cần che giấu sự thật nhưng không phải là hành vi thiếu trung thực.
	1 điểm
	

	

3 điểm
	


	Tự trọng
- Hs hiểu được câu danh ngôn trên nói về phẩm chất tự trọng.
- Hs nêu được khái niệm tự trọng.
	

1 điểm   
	   1 điểm


	  
	

	Tự trọng, trung thực
- Hs vận dụng được kiến thức giải quyết tình huống

	
	
	 
	3 điểm 

	Tổng số điểm
	2 điểm
	2 điểm
	3 điểm
	 3 điểm

	Tỉ lệ %
	20%
	20%
	30%
	30%
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